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TÌNH HÌNH CHUNG

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Cao su: Giá cao su đang được hỗ trợ 
bởi thời tiết bất lợi tại Thái Lan và nguồn 
cung toàn cầu giảm do yếu tố mùa vụ. Tuy 
nhiên, thị trường đang bị kìm hãm bởi chính 
sách thuế quan mới của Tổng thống Hoa Kỳ 
Donald Trump đối với ô tô có thể làm giảm 
triển vọng nhu cầu nguyên liệu sản xuất 
lốp xe. Theo thống kê của Eurostat, trong 
năm 2024, nhập khẩu cao su vào EU từ thị 
trường ngoài khối EU tăng 10,3% về lượng 
và tăng 13,2% về trị giá so với năm 2023.

Hạt tiêu: Trong 18 ngày đầu tháng 
02/2025, giá hạt tiêu xuất khẩu ở các thị 
trường xuất khẩu chính như In-đô-nê-xi-a, 
Bra-xin và Việt Nam tiếp tục tăng. 

Chè: Thị trường chè hữu cơ toàn cầu 
dự kiến sẽ đạt 2,4 tỷ USD vào năm 2031, 
tăng trưởng hàng năm là 10,5% trong giai 

đoạn 2022-2031. Sản lượng chè của Ấn 
Độ trong năm 2024 giảm 7,8% so với năm 
2023, xuống còn 1.284,78 nghìn tấn do thời 
tiết bất lợi. Nhu cầu chè ở Ca-na-đa đang 
tăng đều đặn, được phản ánh qua doanh số 
bán hàng cao và ngày càng tăng.

Thủy sản: Nguồn cung cá tuyết thắt 
chặt, giá tiếp tục tăng. Theo Rabobank, 
nguồn cung tôm toàn cầu năm 2025 sẽ 
phục hồi, mặc dù giá tôm ở nhiều nơi trên 
thế giới đang ở mức thấp kỷ lục.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu đồ nội 
thất, thủ công mỹ nghệ của In-đô-nê-xi-a đạt 
2,22 tỷ USD trong 11 tháng năm 2024, tăng 
15,09% so với cùng kỳ năm 2023. Ngành 
công nghiệp đồ nội thất Ba Lan đang phải 
đối mặt với tình trạng sản xuất giảm và chi 
phí tăng cao.
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Cao su: Tháng 01/2025, xuất khẩu 
hầu hết chủng loại cao su của Việt Nam 
đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. 
Năm 2024, Việt Nam là thị trường ngoại 
khối cung cấp cao su lớn thứ 11 vào EU, với 
thị phần năm 2024 tăng lên 4,1% từ mức 
3,7% của năm 2023.

Hạt tiêu: Giá hạt tiêu trong nước 
18 ngày đầu tháng 02/2025 tăng 14.000-
16.500 đồng/kg so với cùng kỳ tháng trước. 
Trong tháng 01/2025, xuất khẩu hạt tiêu 
của Việt Nam đạt 12,9 nghìn tấn, trị giá 87,5 
triệu USD, giảm 25,8% về lượng, nhưng tăng 
25,3% về trị giá so với tháng 01/2024. Năm 
2024, thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong 
tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng khi tính 
theo lượng, nhưng tính theo trị giá lại giảm 
so với năm 2023.

Chè: Tháng 01/2025, xuất khẩu 
chè của Việt Nam giảm mạnh do dịp nghỉ 
Tết Nguyên đán kéo dài. Sau 4 năm giảm 
liên tiếp, thị phần chè của Việt Nam tại 

thị trường Đài Loan tăng trở lại trong năm 
2024, chiếm 76,5% tổng lượng chè xanh và 
42,6% tổng lượng chè đen nhập khẩu vào 
thị trường này.

Thủy sản: Tháng 01/2025, xuất khẩu 
thủy sản của Việt Nam sang thị trường Đức 
tăng 15,7% về lượng và tăng 18% về trị giá 
so với tháng 01/2024. Năm 2024, Đức giảm 
nhập khẩu thủy sản từ nhiều thị trường 
ngoại khối EU, nhưng tăng nhập khẩu thủy 
sản từ Việt Nam. Thị phần thủy sản của Việt 
Nam trong tổng nhập khẩu của thị trường 
Đức tăng. 

Gỗ và sản phẩm gỗ: Xuất khẩu gỗ 
và sản phẩm gỗ tháng 1/2025 giảm 9,7% 
so với tháng 12/2024 và giảm 3,7% so với 
tháng 01/2024 do kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên 
đán diễn ra vào tuần cuối tháng 01/2025. 
Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam 
trong tổng trị giá nhập khẩu của EU từ các 
thị trường ngoài khối giảm.
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Giá cao su đang được hỗ trợ bởi thời tiết bất lợi tại Thái Lan và nguồn cung toàn cầu 
giảm do yếu tố mùa vụ. Tuy nhiên, thị trường đang bị kìm hãm bởi chính sách thuế quan 
mới của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với ô tô có thể làm giảm triển vọng nhu cầu 
nguyên liệu sản xuất lốp xe.

Tháng 01/2025, xuất khẩu hầu hết chủng loại cao su của Việt Nam đều giảm mạnh 
so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê của Eurostat, trong năm 2024, nhập khẩu cao su vào EU từ thị trường 
ngoài khối EU tăng 10,3% về lượng và tăng 13,2% về trị giá so với năm 2023. Việt Nam là thị 
trường ngoại khối cung cấp cao su lớn thứ 11 vào EU, với thị phần năm 2024 tăng lên 4,1% 
từ mức 3,7% của năm 2023.

THỊ TRƯỜNG CAO SU

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Giá cao su thế giới tiếp tục tăng giảm 
trái chiều trong 10 ngày giữa tháng 2/2025. 

+ Đóng cửa phiên giao dịch ngày 
20/2/2025, giá cao su RSS3 giao kỳ hạn 

tháng 3/2025 tại Sở giao dịch hàng hóa 
Osaka Exchange (OSE) – Nhật Bản ở mức 
369,3 Yên/kg (tương đương 2,43 USD/kg), 
giảm 1,4% (giảm 5,1 Yên/kg) so với ngày 
10/2/2025.
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Diễn biến giá cao su RSS3 tại sàn OSE từ đầu năm 2024 đến nay  
(ĐVT: Yên/kg)

Nguồn: cf.market-info.jp

+ Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 hợp 
đồng giao tháng 3/2025 giao dịch ở mức 

81,9 Baht/kg, không thay đổi nhiều so với 
mức 81,8 Baht/kg ngày 10/2/2025.

Diễn biến giá cao su RSS3 tại Thái Lan từ đầu năm 2024 đến nay  
(ĐVT: Baht/kg)

Nguồn: thainr.com

+ Giá cao su tự nhiên kỳ hạn tháng 
3/2025 trên Sàn giao dịch hàng hóa tương 

lai Thượng Hải (SHFE) tăng 1,6% so với 
ngày 10/2/2025, lên mức 17.695 NDT/tấn. 
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Diễn biến giá cao su tự nhiên tại sàn SHFE từ đầu năm 2024 đến nay  
(ĐVT: NDT/tấn)

Nguồn: shfe.com.cn

Giá cao su đang được hỗ trợ bởi thời tiết 
bất lợi tại Thái Lan, quốc gia sản xuất cao 
su lớn nhất thế giới và nguồn cung toàn cầu 
giảm do yếu tố mùa vụ. Cơ quan khí tượng 
Thái Lan cảnh báo, nông dân nên đề phòng 
thiệt hại tiềm tàng đối với cây trồng, do dự 
báo sẽ có mưa dông, gió giật mạnh từ ngày 
22 – 24/2/2025.

Các khu vực sản xuất cao su chính tại 
Trung Quốc đã ngừng khai thác hoàn toàn, 
trong khi các khu vực sản xuất ở miền Đông 
Bắc Thái Lan và Việt Nam cũng đang trong 
thời kỳ ngừng khai thác.

Tuy nhiên, thị trường đang bị kìm hãm 
bởi chính sách thuế quan mới của Tổng 
thống Hoa Kỳ Donald Trump đối với ô tô 
có thể làm giảm triển vọng nhu cầu đối với 
nguyên liệu sản xuất lốp xe. Ông Donald 
Trump cho biết hôm 18/2/2025 rằng ông 
có ý định áp thuế đối với ô tô ở mức khoảng 
25%, động thái mới nhất trong loạt biện 
pháp làm leo thang căng thẳng thương mại 
toàn cầu. Thông báo chính thức dự kiến sẽ 
được đưa ra vào ngày 2/4/2025. Mức thuế 

mới này nếu được thông qua sẽ có tác động 
sâu rộng đến ngành ô tô toàn cầu. Năm 
2024, Hoa Kỳ nhập khẩu khoảng 8 triệu ô 
tô chở khách và xe tải nhẹ, chiếm một nửa 
doanh số bán xe tại nền kinh tế lớn nhất thế 
giới. Doanh số bán ô tô có thể ảnh hưởng 
đến hoạt động sản xuất, trong đó bao gồm 
việc sử dụng lốp xe làm từ cao su. Trước 
đó, Hoa Kỳ đã áp mức thuế bổ sung 10% 
lên mọi hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, 
quốc gia tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới.

Một số nhà giao dịch nhận định nhu cầu 
tại Trung Quốc đang trì trệ. Mặc dù tỷ lệ vận 
hành của các công ty sản xuất lốp xe đã 
tăng lên, nhưng lượng hàng thành phẩm 
tồn kho vẫn cao hơn so với một năm trước, 
theo công ty cung cấp dữ liệu tài chính 
Trung Quốc Tonghuashun Information.

Tính đến  ngày 9/2/2025, tồn kho cao 
su thiên nhiên tại Trung Quốc đạt 1,36 triệu 
tấn, tăng 3,5%, tương ứng tăng 46.000 tấn 
so với tháng trước.

+ Trong tháng 1/2025, xuất khẩu cao su 
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THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CAO SU CỦA VIỆT NAM

tự nhiên của Bờ Biển Ngà đạt 142.697 tấn, 
giảm 8% so với tháng trước, nhưng tăng 
25,4% so với cùng kỳ năm 2024. Bờ Biển 
Ngà là quốc gia trồng cao su tự nhiên lớn 
nhất châu Phi. Xuất khẩu của nước này đã 
tăng trong những năm gần đây khi nông 
dân chuyển từ trồng ca cao sang trồng cao 
su cho thu nhập ổn định hơn.

+ Theo Cục Thống kê Ma-lai-xi-a, xuất 
khẩu cao su tự nhiên của nước này trong 
năm 2024 đạt 577.213 tấn, giảm nhẹ 0,3% 
so với năm 2023. Đồng thời, Ma-lai-xi-a đã 

nhập khẩu 1,03 triệu tấn cao su tự nhiên 
trong năm 2024, tăng 2,9% so với năm 
2023.

Sản lượng cao su của Ma-lai-xi-a trong 
năm 2024 đạt 386.512 tấn, tăng 11,1% so 
với mức 347.856 tấn của năm 2023. Trong 
khi tiêu thụ đạt 270.484 tấn, giảm 12,9%.

Tồn kho cao su thiên nhiên của  
Ma-lai-xi-a trong tháng 12/2024 được ghi 
nhận ở mức 167.745 tấn, giảm 12,3% so với 
cùng kỳ năm 2023. 

Trong 10 ngày giữa tháng 2/2025, giá cao 
su trong nước ổn định cho đến giảm nhẹ.

Công ty Cao su Mang Yang báo giá thu 
mua mủ nước trong khoảng 429 – 433 
đồng/TSC, giảm 5 đồng/TSC; Giá mua mủ 
đông tạp cũng giảm 5 đồng/DRC, còn 382 
- 436 đồng/DRC. 

Công ty Cao su Phú Riềng giữ nguyên 
giá thu mua mủ tạp ở mức 400 đồng/DRC, 

mủ nước là 440 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa giữ nguyên báo 
giá thu mua mủ nước ở mức 442 - 452  
đồng/TSC; mủ đông DRC (35 - 44%) là 
13.600 đồng/kg; mủ nguyên liệu dao động 
từ 16.700 - 18.000 đồng/kg. Năm 2024, 
công ty khai thác được 7.202 tấn mủ, chế 
biến được 8.773 tấn mủ các loại. Giá bán 
cao su đạt mức trung bình 46,93 triệu 
đồng/tấn, vượt 29,6% so với kế hoạch.

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng 
cục Hải quan, trong tháng 01/2025, xuất 
khẩu hầu hết chủng loại cao su của Việt 
Nam đều giảm mạnh ở mức hai con số so 
với cùng kỳ năm ngoái.

Hỗn hợp cao su tự nhiên và cao su tổng 
hợp (HS: 400280) tiếp tục là chủng loại 
được xuất khẩu nhiều nhất với khối lượng 
đạt 100.182 tấn, trị giá 194 triệu USD, chiếm 
tỷ trọng 62,4% về lượng và 65% về trị giá 
trong tổng xuất khẩu cao su của nước ta. So 
với cùng kỳ năm ngoái, xuất khẩu hỗn hợp 
cao su tự nhiên và cao su tổng hợp giảm 
mạnh 24,9% về lượng, nhưng tăng nhẹ 0,3% 
về trị giá, do giá tăng cao. Theo đó, giá xuất 
khẩu của chủng loại cao su này trong tháng 

đầu năm đã tăng 33,6% so với cùng kỳ năm 
2024, lên mức bình quân 1.937 USD/tấn. 
Trung Quốc là thị trường tiêu thụ chính hỗn 
hợp cao su tự nhiên và cao su tổng hợp, với 
100.162 tấn, tương đương 99,98% tỷ trọng. 
Ngoài ra, khối lượng xuất khẩu một số loại 
cao su khác cũng giảm so với cùng kỳ năm 
trước như: SVR 3L giảm 2,3%, đạt 35.402 
tấn; SVR 3L giảm 46,9%, đạt 6.645 tấn; SVR 
CV 60 giảm 16,2%...  Chỉ có 3 trong tổng số 
15 chủng loại cao su xuất khẩu chính ghi 
nhận khối lượng tăng trong tháng vừa qua 
là Latex, RSS 1 và Skim block. 

Số liệu thống kê cũng cho thấy, giá của 
các mặt hàng cao su đều tăng mạnh trên 
30% so với cùng kỳ năm 2024.
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Chủng loại cao su xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 01/2025

(ĐVT: Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD; giá XKBQ: USD/tấn)

Chủng loại
Tháng 01/2025

So với tháng 01/2024 
(%)

Thị phần theo 
lượng (%)

Lượng Trị giá
Giá 

XKBQ
Lượng Trị giá

Giá 
XKBQ

Tháng 
01/2024

Tháng 
01/2025

Hỗn hợp cao su tự nhiên và 
cao su tổng hợp (HS: 400280)

100.182 194.042 1.937 -24,9 0,3 33,6 63,4 62,4

Latex 35.402 51.747 1.462 2,3 35,9 32,8 16,4 22,0
SVR 10 6.800 13.302 1.956 -48,0 -30,6 33,6 6,2 4,2
SVR 3L 6.645 14.374 2.163 -46,9 -26,5 38,4 5,9 4,1
SVR CV60 4.557 10.409 2.284 -16,2 15,1 37,3 2,6 2,8
RSS3 3.038 6.565 2.161 -35,0 -12,3 35,0 2,2 1,9
SVR CV50 986 2.179 2.210 -36,7 -15,0 34,2 0,7 0,6
RSS1 863 2.149 2.490 29,4 91,1 47,7 0,3 0,5
Cao su tái sinh 706 429 608 -39,0 -39,4 -0,7 0,5 0,4
Cao su tổng hợp 598 1.712 2.864 -14,4 11,4 30,2 0,3 0,4
Skim block 273 384 1.407 2.498 2.370 -4,9 0,0 0,2
Cao su hỗn hợp (HS: 4005) 243 546 2.250 -7,4 7,5 16,0 0,1 0,2
SVR 5 242 506 2.091 -35,1 -20,0 23,3 0,2 0,2
SVR 20 136 260 1.911 -91,3 -88,5 32,3 0,7 0,1
RSS5 21 46 2.200 -47,5 -29,6 34,1 0,0 0,0
Tổng 160.632 298.676 1.859 -23,7 0,6 31,7 100,0 100,0

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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DUNG  LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CAO SU CỦA EU VÀ THỊ PHẦN 
CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu 
Âu (Eurostat), trong năm 2024, Liên minh 
châu Âu (EU) đã nhập khẩu tổng cộng 2,3 
triệu tấn cao su các loại từ thị trường ngoại 
khối, với trị giá 4,97 tỷ EUR (tương đương 
5,18 tỷ USD), tăng 10,3% về lượng và tăng 
13,2% về trị giá so với năm 2023.

Trước đó, nhập khẩu cao su của EU có 
xu hướng tăng trong giai đoạn từ năm 2020 
đến 2022, nhưng suy giảm vào năm 2023 
do ảnh hưởng bởi tăng trưởng kinh tế trì trệ 
và lạm phát tăng cao tại khu vực. 

Khối lượng cao su nhập khẩu của EU từ thị trường ngoại khối  
trong giai đoạn 2020 – 2024 (ĐVT: tấn)

Nguồn: Eurostat

Trong năm 2024, Bờ Biển Ngà đã vượt 
qua Thái Lan để trở thành nguồn cung 
cao su lớn nhất cho EU với khối lượng đạt 
380.116 tấn, trị giá 640,63 triệu EUR (667,8 
triệu USD), tăng 38,1% về lượng và tăng 
60,2% về trị giá so với năm 2023, chiếm 
16,4% tổng nhập khẩu cao su vào EU từ thị 
trường ngoại khối.

Theo sau là Thái Lan và In-đô-nê-xi-a, 
với khối lượng đạt lần lượt 333.134 tấn 
(tăng 17,9% so với năm 2023) và 234.181 
tấn (giảm 5,8% so với năm 2023). Ngoài ra, 
EU cũng tăng nhập khẩu cao su từ những 
thị trường cung cấp cao su hàng đầu khác 

như Hoa Kỳ, Anh, Ma-lai-xi-a…

Việt Nam đứng thứ 11 trong số các thị 
trường ngoại khối cung cấp cao su vào EU, 
với khối lượng đạt 87.164 tấn, trị giá 152,2 
triệu EUR (158,65 triệu USD), tăng 28% về 
lượng và tăng tới 60,7% về trị giá so với năm 
2023. Thị phần cao su của Việt Nam trong 
tổng nhập khẩu cao su vào EU từ thị trường 
ngoại khối năm 2024 tăng lên 3,8%, từ mức 
3,2% của năm 2023. 

Một trong những điểm đáng chú ý khác 
là lượng cao su xuất khẩu của Nga vào EU 
tiếp tục giảm mạnh 24,5% so với năm 2023, 
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xuống chỉ còn 90.456 tấn, do ảnh hưởng 
bởi các lệnh trừng phạt sau khi cuộc xung 

đột giữa Nga và Ucraina diễn ra vào tháng 
2/2022. 

EU nhập khẩu cao su từ một số thị trường ngoại khối trong năm 2024

(Tỷ giá 1 EUR = 1.0424 USD)

Nguồn cung

Năm 2024
So với năm 

2023 (%)
Thị phần theo 

lượng (%)

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn 
EUR)

Trị giá 
(nghìn 
USD)

Lượng Trị giá
Năm 
2023

Năm 
2024

Tổng ngoại khối 2.318.816 4.968.857 5.179.537 10,3 13,2 100,0 100,0
Bờ Biển Ngà 380.116 640.628 667.790 38,1 60,2 13,1 16,4
Thái Lan 333.134 677.970 706.716 17,9 35,9 13,4 14,4
In-đô-xi-a 234.181 461.798 481.378 -5,8 3,5 11,8 10,1
Hoa Kỳ 230.809 655.384 683.173 25,0 12,1 8,8 10,0
Hàn Quốc 134.341 313.506 326.798 -0,6 4,4 6,4 5,8
Anh 122.690 352.065 366.992 7,3 4,4 5,4 5,3
Ma-lai-xi-a 121.817 221.347 230.732 10,7 27,0 5,2 5,3
Nhật Bản 99.025 355.520 370.594 4,0 -5,0 4,5 4,3
Trung Quốc 95.457 226.385 235.983 15,0 10,2 4,0 4,1
Nga 90.456 111.649 116.383 -24,5 -45,0 5,7 3,9
Việt Nam 87.164 152.197 158.650 28,0 60,7 3,2 3,8
Thị trường khác 389.626 800.410 834.347 1,2 3,8 18,5 16,6

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Eurostat

Giá cao su nhập khẩu của EU từ thị 
trường ngoại khối đạt bình quân 2.234 USD/
tấn trong năm 2024, tăng 2,6% so với năm 
2023. Trong đó, giá nhập khẩu từ Việt Nam 
tăng mạnh nhất trong số các thị trường 
cung cấp hàng đầu, với mức tăng 25,6%, 
đạt bình quân 1.820 USD/tấn. Dù vậy, giá 
trung bình cao su của Việt Nam vẫn đang 
thấp hơn so với các quốc gia cung cấp hàng 
đầu khác như Thái Lan (2.121 USD/tấn),  
In-đô-nê-xi-a (2.056 USD/tấn), Ma-lai-xi-a 
(1.894 USD/tấn).

Với nhu cầu của thị trường đang có xu 
hướng phục hồi trở lại cùng với giá cả cạnh 
tranh, thị phần cao su của Việt Nam tại EU 
được kỳ vọng sẽ tiếp tục gia tăng trong thời 
gian tới.



SỐ RA NGÀY 20/2/2025 | 11  

Trong những năm gần đây, EU luôn 
duy trì vị trí thứ ba về thị trường xuất khẩu 
cao su lớn nhất của Việt Nam. Theo Nhóm 
Nghiên cứu Cao su Quốc tế, EU tự cung cấp 
đối với cao su tổng hợp với sản lượng sản 
xuất khoảng 2,8 triệu tấn mỗi năm (tương 
ứng 20,5% sản lượng thế giới) và tiêu thụ 
2,6 triệu tấn. 

Trong khi đó, EU tiêu thụ hơn 1 triệu 
tấn cao su tự nhiên mỗi năm. Do không 
sản xuất được cao su tự nhiên nên EU phụ 
thuộc 100% vào nhập khẩu. Cao su tự nhiên 
nhập khẩu vào Liên minh châu Âu chủ yếu 
có nguồn gốc từ In-đô-nê-xi-a, Thái Lan, Bờ 
Biển Ngà, Ma-lai-xi-a và Việt Nam.

Cao su tự nhiên là nguyên liệu thô quan 
trọng đối với ngành công nghiệp lốp xe và 
cao su châu Âu. Chỉ riêng ngành lốp xe đã 
hấp thụ khoảng 76% tổng lượng cao su tự 
nhiên được sản xuất trên toàn cầu. Cao su 
tự nhiên là nguyên liệu khó có thể thay thế 
và đây là nguyên liệu thô duy nhất có nguồn 
gốc từ rừng được EU coi là nguyên liệu thô 
quan trọng (CRM).

Với các mặt hàng cao su tự nhiên, 
EU hiện đang hướng đến việc nhập khẩu 
nguồn nguyên liệu có tính bền vững. Do 
đó, để tận dụng tối đa cơ hội từ thị trường 
EU, các doanh nghiệp cao su Việt Nam cần 
chú trọng đến việc tuân thủ các quy định về 
nguồn gốc xuất xứ, chất lượng sản phẩm 
và các tiêu chuẩn môi trường do EU đặt ra. 
Việc đầu tư vào công nghệ sản xuất sạch, 
bền vững và nâng cao chất lượng sản phẩm 
sẽ giúp tăng cường khả năng cạnh tranh và 
mở rộng thị phần tại thị trường này.

Đối với Quy định chống phá rừng 
(EUDR), thời gian qua Việt Nam đã nỗ lực 
đáp ứng các quy định này. Đến nay, Tập 
đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG) 
đã có 18 đơn vị thành viên được cấp Chứng 
chỉ quản lý rừng bền vững theo hệ thống 
chứng chỉ rừng Việt Nam VFCS/PEFC, với 
khoảng 120.000 ha cao su và 38 nhà máy 
được cấp chứng nhận chuỗi hành trình sản 
phẩm PEFC-CoC. Các đơn vị này có khả 
năng cung cấp hơn 100.000 tấn mủ cao su 
có chứng chỉ quản lý rừng bền vững mỗi 
năm. Các công ty thành viên của VRG đáp 
ứng được phần lớn yêu cầu của EUDR.

Giá cao su nhập khẩu vào EU từ thị trường ngoại khối

Thị trường Năm 2024 (EUR/tấn) Năm 2024 (USD/tấn) So với năm 2023 (%)
Tổng ngoại khối 2.143 2.234 2,6
Bờ Biển Ngà 1.685 1.757 16,0
Thái Lan 2.035 2.121 15,3
In-đô-nê-xi-a 1.972 2.056 9,9
Mỹ 2.840 2.960 -10,3
Hàn Quốc 2.334 2.433 5,0
Anh 2.870 2.991 -2,6
Ma-lai-xi-a 1.817 1.894 14,7
Nhật Bản 3.590 3.742 -8,6
Trung Quốc 2.372 2.472 -4,1
Nga 1.234 1.287 -27,3
Việt Nam 1.746 1.820 25,6

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Eurostat
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THỊ TRƯỜNG HẠT TIÊU

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Trong 18 ngày đầu tháng 02/2025, giá hạt tiêu xuất khẩu ở các thị trường xuất khẩu 
chính như In-đô-nê-xi-a, Bra-xin và Việt Nam tiếp tục tăng. 

Giá hạt tiêu trong nước 18 ngày đầu tháng 02/2025 tăng 14.000-16.500 đồng/kg so 
với cùng kỳ tháng trước. Trong đó, giá hạt tiêu ngày 18/2/2025 tại Đắk Lắk tăng mạnh nhất, 
tăng 16.500 đồng/kg, lên mức 162.000 đồng/kg.

Trong tháng 01/2025, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 12,9 nghìn tấn, trị giá 87,5 
triệu USD, giảm 25,8% về lượng, nhưng tăng 25,3% về trị giá so với tháng 01/2024.

Năm 2024, thị phần hạt tiêu của Việt Nam trong tổng nhập khẩu của Hoa Kỳ tăng khi 
tính theo lượng, nhưng giảm khi tính theo trị giá so với năm 2023.

Trong 18 ngày đầu tháng 02/2025, giá 
hạt tiêu xuất khẩu của In-đô-nê-xi-a, Bra-xin 
và Việt Nam tiếp tục tăng. Trong đó:

+ Tại cảng Lampung ASTA của  
In-đô-nê-xi-a, ngày 18/02/2025, giá hạt 
tiêu đen xuất khẩu tăng 181 USD/tấn 
so với ngày 16/01/2025, lên mức 7.294 
USD/tấn; Giá hạt tiêu trắng xuất khẩu của  
In-đô-nê-xi-a tăng 875 USD/tấn, lên mức 
10.068 USD/tấn.   

+ Tại Bra-xin, ngày 18/02/2025, giá hạt 
tiêu đen xuất khẩu tăng 450 USD/tấn so với 
ngày 16/01/2025, lên mức 6.800 USD/tấn.

+ Tại cảng khu vực Thành phố Hồ Chí 
Minh của Việt Nam, ngày 18/02/2025, giá 
hạt tiêu đen loại 500g/l xuất khẩu tăng 150 
USD/tấn so với ngày 16/01/2025, lên mức 
6.500 USD/tấn; Giá hạt tiêu đen xuất khẩu 
loại 550g/l ổn định ở mức 6.650 USD/tấn.
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+ Tại cảng Kuching của Ma-lai-xi-a, 
giá hạt tiêu đen và tiêu trắng ở mức 
9.000 USD/tấn và 11.600 USD/tấn trong 

ngày 18/02/2025, ổn định so với ngày 
16/01/2025.

Diễn biến giá hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam năm 2023 - 2025 
(ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế (IPC)

Theo Thestar, giá hạt tiêu toàn cầu, vốn 
đã trải qua một đợt tăng đột biến vào giữa 
năm 2024, dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong 
năm 2025 do sản lượng tiếp tục giảm và 
nhu cầu vượt xa nguồn cung. Hiện tại, 
nguồn cung hạt tiêu trên thị trường toàn 
cầu đang rất khan hiếm và nhu cầu dự kiến 
sẽ tiếp tục tăng hoặc duy trì ổn định.

Theo dõi giá hạt tiêu trên website của 
Hiệp hội Hạt tiêu Quốc tế, giá hạt tiêu từ 

đầu năm đến nay tăng hầu hết ở các thị 
trường xuất khẩu chính, trong đó, giá hạt 
tiêu trắng xuất khẩu của In-đô-nê-xi-a tăng 
mạnh nhất, tăng 12,8%, giá hạt tiêu đen xuất 
khẩu của thị trường này cũng tăng 6,9%; Giá 
hạt tiêu xuất khẩu của Bra-xin tăng 7,5%; 
Giá hạt tiêu đen và tiêu trắng xuất khẩu của  
Ma-lai-xi-a tăng lần lượt là 5,9% và 8,4%. 
Nhìn chung, giá hạt tiêu tiếp tục xu hướng 
tăng, và đây là dấu hiệu cho thấy giá sẽ duy 
trì ở mức cao trong năm nay.

TRONG NƯỚC: CÂY HẠT TIÊU CHO THU HOẠCH MUỘN

Giá hạt tiêu tại thị trường trong nước 
trong 18 ngày đầu tháng 02/2025 tăng ở tất 
cả các địa phương, dao động từ 160.000 – 
162.000 đồng/kg, với mức tăng dao động 
từ 14.000-16.500 đồng/kg so với cùng kỳ 
tháng trước, tùy từng địa phương.

Cụ thể, giá hạt tiêu ngày 18/02/2025 tại 
Đắk Lắk tăng mạnh nhất, tăng 16.500 đồng/
kg, lên mức 162.000 đồng/kg. Tiếp đến là 

giá hạt tiêu tại Đắk Nông tăng 16.000 đồng/
kg, lên mức 162.000 đồng/kg. Giá hạt tiêu 
tại Bà Rịa – Vũng Tàu tăng thấp nhất, tăng 
14.000 đồng/kg, lên 160.000 đồng/kg.

Giá hạt tiêu tại các địa phương khác như 
Gia Lai, Bình Phước và Đồng Nai tăng đồng 
loạt 15.000 đồng/kg tại thời điểm ngày 
18/02/2025 so với cùng kỳ tháng trước, 
cùng ở mức 160.000 đồng/kg.
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Theo thông tin từ phía người trồng tiêu, 
thời điểm này năm ngoái, các vườn tiêu đã 
thu hoạch rộ, nhưng năm nay giữa tháng 2 
mới trải lưới, chuẩn bị thu hoạch. Nguyên 
nhân là do gặp thời tiết không thuận lợi 
trong quá trình cây sinh trưởng, làm trái. 

Thời điểm xử lý cho cây ra hoa, nắng gay 
gắt kéo dài và tình trạng khô hạn khiến hoa 
bị rụng, tỷ lệ đậu trái rất thấp. Người trồng 
tiêu cũng phải xử lý, chăm bón cẩn thận. Vì 
vậy, hạt tiêu chín muộn và thu hoạch cũng 
muộn hơn 1 tháng. 

Diễn biến giá hạt tiêu đen tại thị trường nội địa năm 2024 – 2025

Nguồn: Hiệp hội Hạt tiêu Việt Nam

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU HẠT TIÊU CỦA VIỆT NAM THÁNG 01/2025

Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, xuất 
khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 
01/2025 đạt 12,9 nghìn tấn, trị giá 87,5 triệu 
USD, giảm 12,1% về lượng và giảm 10,1% 

về trị giá so với tháng 12/2024; giảm 25,8% 
về lượng, nhưng tăng 25,3% về trị giá so với 
tháng 01/2024. 

Lượng hạt tiêu xuất khẩu qua các tháng giai đoạn 2023 – 2025 
(ĐVT: Nghìn tấn)

Nguồn: Tổng cục Hải quan
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Diễn biến giá bình quân xuất khẩu

Trong tháng 01/2025, giá trung bình 
xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 6.756 
USD/tấn, tăng 2,3% so với tháng 12/2024 
và tăng 68,8% so với tháng 01/2024. Trong 
đó, so với tháng 01/2024, giá hạt tiêu 

đen xuất khẩu của Việt Nam trong tháng 
01/2025 tăng 74,5%; Giá xuất khẩu hạt tiêu 
đen xay tăng 54,6%; Giá xuất khẩu hạt tiêu 
trắng tăng 35,6% và giá xuất khẩu hạt tiêu 
trắng xay tăng 55,9%.

Diễn biến giá trung bình xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam qua các tháng  
giai đoạn 2023 – 2025 (ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Về thị trường xuất khẩu

Tháng 01/2025, xuất khẩu hạt tiêu của 
Việt Nam giảm so với tháng 12/2024 là do 
xuất khẩu sang thị trường lớn nhất là Hoa 
Kỳ giảm 29,7% về lượng và giảm 28,3% về 

trị giá; Xuất khẩu sang một số thị trường 
khác cũng giảm như Hà Lan, Phi-líp-pin, 
Thái Lan. Ở chiều ngược lại, xuất khẩu 
hạt tiêu sang một số thị trường tăng trong 
tháng 01/2025 so với tháng 12/2024, trong 
đó, xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc 
tăng mạnh nhất, tăng 107% về lượng và 
tăng 107,4% về tị giá.

So với tháng 01/2024, xuất khẩu hạt 
tiêu của Việt Nam sang các thị trường đa 
phần giảm về lượng nhưng tăng về trị giá, 
chỉ có xuất khẩu sang thị trường Đức và 
Anh tăng cả về lượng và trị giá. Trong đó, 
xuất khẩu sang thị trường Đức tăng 37% về 
lượng và tăng 112,1% về trị giá, đạt 1,326 
nghìn tấn, trị giá 9,3 triệu USD; Xuất khẩu 
sang thị trường Anh tăng 20,1% về lượng và 
tăng 112,3% về trị giá, đạt 574 tấn, trị giá 
4,2 triệu USD.
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10 thị trường xuất khẩu hạt tiêu chủ yếu của Việt Nam trong tháng 01/2025

(Đvt: Lượng: tấn; Trị giá: nghìn USD; Giá XKTB: USD/tấn)

Thị trường
Tháng 01/2025 So với tháng 12/2024 (%) So với tháng 01/2024 (%)

Lượng Trị giá
Giá 

XKTB
Lượng Trị giá

Giá 
XKTB

Lượng Trị giá
Giá 

XKTB
Tổng 12.958 87.544 6.756 -12,1 -10,1 2,3 -25,9 25,1 68,8
Hoa Kỳ 2.829 21.726 7.680 -29,7 -28,3 2,0 -41,4 8,5 85,3
Đức 1.326 9.368 7.065 80,2 70,2 -5,5 37,0 112,1 54,8
Ấn Độ 976 6.986 7.158 37,9 45,3 5,4 -29,5 23,8 75,6
Anh 574 4.248 7.401 47,9 41,5 -4,3 20,1 112,3 76,8
Hàn Quốc 501 3.433 6.853 107,0 107,4 0,2 -36,6 6,6 68,0
Hà Lan 408 3.257 7.983 -43,5 -39,2 7,6 -52,2 -16,7 74,3
Pa-ki-xtan 390 2.644 6.780 70,3 156,1 50,4 -12,0 81,6 106,3
Phi-líp-pin 440 2.588 5.883 -18,2 -4,8 16,4 -42,9 -3,4 69,1
Thái Lan 269 2.199 8.176 -22,9 -18,0 6,4 -39,6 3,1 70,5
Tây Ban Nha 276 2.088 7.565 -7,7 -7,9 -0,3 1,5 84,8 82,1
Thị trường khác 4.969 29.005 5.837 -23,6 -23,8 -0,3 -20,5 24,1 56,0

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

Về chủng loại

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng 
cục Hải quan, trong tháng 01/2025, Việt 
Nam xuất khẩu chủ yếu chủng loại hạt tiêu 
đen, tỷ trọng chiếm 58,9% tổng lượng và 
57,1% tổng kim ngạch; tiếp theo là hạt tiêu 
đen xay, tỷ trọng chiếm 19,9% tổng lượng 
và 21,65% tổng kim ngạch.

Trong tháng 01/2025, giá xuất khẩu hạt 
tiêu của Việt Nam tăng mạnh so với cùng 

kỳ năm 2024, nên mặc dù lượng hạt tiêu 
xuất khẩu giảm nhưng trị giá xuất khẩu 
vẫn tăng. Đáng chú ý, trong số các chủng 
loại hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong 
tháng 01/2025, chủng loại hạt tiêu trắng 
xuất khẩu tăng cả lượng và trị giá so với 
tháng 01/2024, đạt 1,91 nghìn tấn, trị giá 
12,96 triệu USD, tăng 44,9% về lượng và 
tăng 96,5% về trị giá.

Một số chủng loại hạt tiêu chính xuất khẩu trong tháng 01/2025

Chủng loại
Tháng 01/2025

So với tháng 
12/2024 (%)

So với tháng 
01/2024 (%)

Lượng (tấn) Trị giá (nghìn USD) Lượng Trị giá Lượng Trị giá
Tổng 12.958 87.544 -12,1 -10,1 -25,9 25,1
Hạt tiêu đen   7.639   49.996 -18,8 -17,0 -35,4 12,8
Hạt tiêu đen xay   2.578   18.952 18,8 6,8 -14,4 32,4
Hạt tiêu trắng   1.910   12.963 9,4 -2,0 44,9 96,5
Hạt tiêu trắng xay      576    4.944 -23,8 -19,1 -29,4 10,1

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU HẠT TIÊU CỦA HOA KỲ NĂM 2024 
VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo thống kê từ Trung tâm Thương 
mại Quốc tế, nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ 
trong năm 2024 đạt xấp xỉ 98 nghìn tấn, trị 

giá 540,4 triệu USD, tăng 41,9% về lượng và 
tăng 66% về trị giá so với năm 2023. 

Nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ qua các tháng  năm 2023 – 2024  
(ĐVT: Nghìn tấn)

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế
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Diễn biến giá bình quân nhập khẩu hạt tiêu vào Hoa Kỳ qua các tháng  
 năm 2023 – 2024 (ĐVT: USD/tấn)

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

Cơ cấu nguồn cung

Mỹ nhập khẩu hạt tiêu từ 51 thị trường 
trong năm 2024, trong đó Việt Nam là 
nguồn cung lớn nhất, chiếm 77,17% về 
lượng và 76,75% về trị giá trong tổng nhập 
khẩu, tăng tỷ trọng về lượng, nhưng giảm tỷ 
trọng về trị giá so với năm 2023 (năm 2023 
tỷ trọng hạt tiêu Việt Nam ở mức 77,23% về 
lượng và 73,65% về trị giá). 

Nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ từ Việt 
Nam năm 2024 đạt 75,6 nghìn tấn, trị giá 
414,8 triệu USD, tăng 41,8% về lượng và 
tăng 73% về trị giá so với năm 2023.

Ngoài ra, nhập khẩu hạt tiêu của Hoa Kỳ 
từ một số nhiều thị trường khác cũng tăng 
ở mức hai con số trong năm 2024 so với 
năm 2023 như: Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a, Bra-xin, 
Trung Quốc.

5 nguồn cung hạt tiêu (mã HS 090411; 090412) vào Hoa Kỳ năm 2024

Thị trường Năm 2024 So với năm 2023 (%)
Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(nghìn USD)

Giá TB  
(USD/tấn)

Lượng Trị giá Giá TB

Tổng 97.974 540.459 5.516 41,9 66,0 17,0
Việt Nam 75.602 414.795 5.487 41,8 73,0 22,0
Ấn Độ 7.750 44.162 5.698 19,5 32,9 11,2
In-đô-nê-xi-a 7.708 42.759 5.548 110,2 94,5 -7,5
Bra-xin 3.704 17.647 4.764 60,0 70,5 6,5
Trung Quốc 994 5.066 5.098 18,2 22,8 4,0
Thị trường khác 2.216 16.030 7.232 -8,2 -0,3 8,6

Nguồn: Trung tâm Thương mại Quốc tế

Diễn biến giá: Năm 2024, giá bình quân 
nhập khẩu hạt tiêu vào Hoa Kỳ đạt mức 
5.516 USD/tấn, tăng 17% so với năm 2023. 
Trong đó, giá nhập khẩu hạt tiêu của Hoa 

Kỳ tăng từ các thị trường như Việt Nam,  
Ấn Độ, Bra-xin, Trung Quốc, nhưng giá nhập 
khẩu từ thị trường In-đô-nê-xi-a giảm.
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Thị trường chè hữu cơ toàn cầu dự kiến sẽ đạt 2,4 tỷ USD vào năm 2031, tăng trưởng 
hàng năm (CAGR) là 10,5% trong giai đoạn 2022- 2031. 

Sản lượng chè của Ấn Độ trong năm 2024 giảm 7,8% so với năm 2023, xuống còn 
1.284,78 nghìn tấn do thời tiết bất lợi. 

Nhu cầu chè ở Ca-na-đa đang tăng đều đặn, được phản ánh qua doanh số bán hàng 
cao và ngày càng tăng.

Tháng 01/2025, xuất khẩu chè của Việt Nam giảm mạnh do dịp nghỉ Tết Nguyên đán 
kéo dài.

Sau 4 năm giảm liên tiếp, thị phần chè của Việt Nam tại thị trường Đài Loan tăng 
trở lại, chiếm 76,5% tổng lượng chè xanh và 42,6% tổng lượng chè đen nhập khẩu vào thị 
trường này trong năm 2024.

THỊ TRƯỜNG CHÈ

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 

Thị trường Chè toàn cầu: Theo báo cáo 
của Allied Market Research, thị trường chè 
hữu cơ toàn cầu đạt 905,4 triệu USD vào 
năm 2021 và dự kiến ​​sẽ đạt 2,4 tỷ USD 
vào năm 2031, tăng trưởng kép hàng năm 
(CAGR) là 10,5% từ năm 2022 đến năm 
2031. Một trong những yếu tố chính thúc 
đẩy sự mở rộng thị trường là sự quan tâm 
ngày càng tăng của người tiêu dùng đối 
với các sản phẩm tiêu dùng an toàn, không 

chứa hóa chất và lành mạnh. 

Châu Á - Thái Bình Dương là khu vực 
đóng góp doanh thu cao nhất cho thị 
trường chè hữu cơ, đạt 502,9 triệu USD vào 
năm 2021, và ước tính sẽ đạt 1.315,4 triệu 
USD vào năm 2031, với CAGR là 10,3%. Các 
sản phẩm liên quan đến sức khỏe đang trở 
nên phổ biến hơn đối với người tiêu dùng ở 
Trung Quốc, Ấn Độ, In-đô-nê-xi-a và Nhật Bản. 
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Chè hữu cơ được phân phối thông qua 
các siêu thị/đại siêu thị, cửa hàng tiện lợi 
và cửa hàng trực tuyến. Phân khúc cửa 
hàng tiện lợi dự kiến ​​sẽ mở rộng với tốc độ 
cao nhất trong giai đoạn dự báo, đạt 423,6 
triệu USD vào năm 2021 và ước tính sẽ đạt 
1.148,6 triệu USD vào năm 2031, với CAGR 
là 10,7%.

Ấn Độ: Theo Hội đồng Chè Ấn Độ, sản 
lượng chè của nước này trong năm 2024 
đã giảm 7,8% so với năm 2023, xuống còn 
1.284,78 nghìn tấn, do đợt nắng nóng và 
lũ lụt trong mùa thu hoạch cao điểm đã 
làm giảm sản lượng. Trong đó, sản lượng 
tại miền Bắc Ấn Độ giảm 8,5%, xuống mức 
1.057,97 nghìn tấn; Sản lượng tại miền Nam 
giảm 4,17%, xuống còn 226,80 nghìn tấn. 

Tại Assam, nơi cung cấp hơn một nửa 
sản lượng của chè của Ấn Độ, đã giảm 5,6%, 
xuống còn 649,84 nghìn tấn vào năm 2024. 
Tại Tây Bengal, tổng sản lượng giảm 14,0%, 
xuống còn 373,48 nghìn tấn. Ở các vùng 
khác của Bắc Ấn Độ, bao gồm Himachal 
Pradesh và các tiểu bang khác, sản lượng 
giảm nhẹ 1,28%, xuống còn 34,66 nghìn tấn.

Việc thiếu hụt sản lượng làm giá tăng đáng 
kể, với giá chè trung bình năm 2024 là 198,76 
Rupee/kg, tăng gần 18% so với năm trước.

Ca-na-đa: Nhu cầu chè ở ở Ca-na-đa 
hiện nay đang tăng đều đặn, điều này được 
phản ánh qua doanh số bán hàng cao.

Theo ước tính của Restaurants ở Ca-na-đa, 
thị trường chè nước này có giá trị khoảng 
1,8-2 tỷ CAD/năm, với tốc độ tăng trưởng 
hàng năm là 8-10%. Theo StatCanada, sản 
lượng chè của Ca-na-đa rất hạn chế do thời 
tiết không phù hợp với cây chè, buộc nước 
này phải nhập khẩu khoảng 50.000 tấn chè 
mỗi năm.

Theo tạp chí HRI có trụ sở tại Quebec, 
hiện nay, người Ca-na-đa uống gần 9 tỷ tách 
chè mỗi năm và có khả năng sẽ tiếp tục tăng 
trong giai đoạn 2025-2026. Giá chè ở nước 
này đã tăng đáng kể trong những năm gần 
đây, chủ yếu là do tỷ lệ lạm phát nói chung 
ở nước này cao. Còn theo Hiệp hội Chè và 
Thảo dược ở Ca-na-đa, mức tiêu thụ chè bình 
quân đầu người của Ca-na-đa đứng thứ 20 
trên thế giới, người dân Ca-na-đa uống chè 
nhiều gấp đôi người dân Hoa Kỳ. Hầu hết 
các nhà phân tích đều kỳ vọng thị trường 
chè ở Ca-na-da sẽ mở rộng trong những 
năm tới, vì nhiều nhà buôn và nhà phân phối 
ở Ca-na-đa vẫn tiếp tục đến châu Á hàng 
năm để khám phá lại các loại chè của các 
nhà sản xuất, tìm kiếm những loại chè hiếm 
và độc quyền để cung cấp cho khách hàng 
của mình.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU CHÈ CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu thống kê của Tổng cục 
Hải quan, do có số ngày nghỉ Tết Nguyên 
đán kéo dài, nên xuất khẩu chè trong tháng 
01/2025 giảm mạnh, đạt 9,7 nghìn tấn, 
với trị giá 16,43 triệu USD, giảm 26,2% về 
lượng và giảm 24,6% về trị giá so với tháng 
12/2024; giảm 21,6% về lượng và giảm 

21,5% về trị giá so với tháng 01/2024. 

Giá bình quân chè xuất khẩu trong 
tháng 01/2025 đạt 1.694 USD/ tấn, tăng 
2,1% so với tháng 12/2024 và tăng 0,2% so 
với tháng 01/2024. 

Lượng chè xuất khẩu của Việt Nam qua các tháng giai đoạn năm 2023 – 2025 
(ĐVT: nghìn tấn)

Nguồn: Tổng cục Hải quan

Chủng loại xuất khẩu

Theo thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng 
cục Hải quan, tháng 01/2025, xuất khẩu chè 
xanh của Việt Nam đạt 5,13 nghìn tấn, với trị 
giá 9,66 triệu USD, giảm 25,5% về lượng và 
giảm 24,2% về trị giá so với tháng 12/2024; 
giảm 26,2% về lượng và 26,6% về trị giá so 
với tháng 01/2024. Giá trung bình chè xanh 
xuất khẩu trong tháng 01/2025 đạt 1.882 
USD/tấn, tăng 1,7% so với tháng 12/2024, 

nhưng giảm 0,5% so với tháng 01/2024.

Xuất khẩu chè đen trong tháng 01/2024 
đạt 4,23 nghìn tấn, với trị giá 5,78 triệu USD, 
giảm 25,1% về lượng và giảm 21,4% về trị 
giá so với tháng 12/2024; giảm 16,3% về 
lượng và giảm 16,2% về trị giá so với tháng 
01/2024. Giá trung bình chè đen xuất khẩu 
đạt 1.366 USD/tấn, tăng 4,9% so với tháng 
12/2024 và tăng 0,2% so với tháng 01/2024.

Xuất khẩu chiết xuất và các chế phẩm 
từ chiết xuất tinh chất của chè trong tháng 
01/2025 đạt 70 tấn, với trị giá 384 nghìn 
USD, tăng mạnh 121,6% về lượng, nhưng 
giảm 16,6% về trị giá so với tháng 12/2024; 
tăng 551,4% về lượng và tăng 156,0% về trị 
giá so với tháng 01/2024.
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Cơ cấu thị chủng loại chè xuất khẩu của Việt Nam 
(Tỷ trọng % tính theo lượng xuất khẩu)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Tổng cục Hải quan

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU CHÈ CỦA ĐÀI LOAN VÀ THỊ 
PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo thống kê của Cơ quan Hải quan 
Đài Loan, nhập khẩu chè (HS 0902) và chiết 
xuất và các chế phẩm từ chiết xuất tinh 
chất của chè (HS 210120) vào thị trường  
Đài Loan giảm năm thứ 3 liên tiếp, trong 
năm 2024 đạt 29,57 nghìn tấn, với trị giá 
93,72 triệu USD, giảm 1,2% về lượng và 
giảm 2,4% về trị giá so với năm 2023.

Chè đen chiếm khoảng 65% tổng lượng 
chè và chiết xuất và các chế phẩm từ chiết 
xuất tinh chất của chè được nhập khẩu vào 
thị trường Đài Loan; tiếp đến là chè xanh 
chiếm khoảng gần 30%, còn lại là chiết xuất 
và các chế phẩm từ chiết xuất tinh chất của 
chè. 

Lượng chè xanh và chè đen nhập khẩu vào thị trường Đài Loan  
trong giai đoạn 2015 – 2024 (nghìn tấn)

Nguồn: Cơ quan Hải quan Đài Loan
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- Năm 2024, lượng chè đen (HS 090230, 
090240) nhập khẩu vào thị trường Đài Loan 
có năm thứ 3 giảm liên tiếp, đạt 18,70 nghìn 
tấn, với trị giá 48,64 triệu USD, giảm 4,1% 
về lượng và giảm 3,4% về trị giá so với năm 
2023. Giá trung bình nhập khẩu chè đen đạt 
3.170 USD/tấn, tăng 0,7% so với năm 2023.

Tính theo lượng, Việt Nam là nguồn cung 
lớn nhất chè đen cho thị trường Đài Loan. 
Đáng chú ý, trong khi nhập khẩu từ các thị 
trường chủ chốt khác như Xri Lan-ca, Ấn Độ, 
In-đô-nê-xi-a…có nhiều năm giảm liên tiếp, 
thì nhập khẩu chè đen từ Việt Nam trong 
năm 2024 tăng trở lại, đạt 7,97 nghìn tấn, 
với trị giá 12,47 triệu USD, tăng 0,9% cả về 
lượng và trị giá so với năm 2023.

Tính theo trị giá, Xri Lan-ca cung cấp 
nhiều nhất chè đen cho thị trường Đài Loan, 
đạt 4,18 nghìn tấn, với trị giá 18,99 triệu 
USD trong năm 2024, giảm 4,5% về lượng 
và 0,6% về trị giá so với năm 2023. 

- Lượng chè xanh (HS 090201, 090202) 
nhập khẩu vào thị trường Đài Loan trong 
năm 2024 tăng trở lại sau 2 năm giảm liên 

tiếp, đạt 9,03 nghìn tấn, với trị giá 29,615 
triệu USD, tăng 2,1% về lượng, nhưng giảm 
2,2% về trị giá so với năm 2023. Giá trung 
bình nhập khẩu chè xanh đạt 3.281 USD/
tấn, giảm 2,1%.

Việt Nam và Nhật Bản là 2 thị trường 
cung cấp chủ yếu chè xanh cho thị trường 
Đài Loan, chiếm khoảng 95% tổng lượng. 
Trong đó, tính theo lượng, Việt Nam là thị 
trường cung cấp nhiều nhất, nhưng lượng 
nhập khẩu có xu hướng giảm trong giai 
đoạn 2015 - 2023, từ mức tỷ trọng 89,3% 
trong năm 2015, giảm xuống còn 75,0% 
trong năm 2023. Ngược lại, lượng chè xanh 
nhập khẩu từ Nhật Bản vào thị trường Đài 
Loan có xu hướng tăng, từ mức tỷ trọng 
7,2% trong năm 2015, tăng lên 19,5% trong 
năm 2023. Trong năm 2024, trong khi lượng 
chè xanh nhập khẩu từ Việt Nam tăng trở 
lại sau 2 năm giảm liên tiếp, đưa tỷ trọng 
tăng lên mức 76,5%, thì nhập khẩu từ Nhật 
Bản quay đầu giảm sau chuỗi 8 năm tăng 
trưởng liên tiếp, đưa mức tỷ trọng xuống 
còn 18,7%.

Thị phần chè của Việt Nam tại thị trường Đài Loan trong giai đoạn 2015 – 2024  
(Đvt: %)

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Hải quan Đài Loan
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- Năm 2024, nhập khẩu chiết xuất và các 
chế phẩm từ chiết xuất tinh chất của chè 
(HS 210120) vào thị trường Đài Loan tăng 
mạnh, đạt 1,84 nghìn tấn, với trị giá 15,47 
triệu USD, tăng 16,3% về lượng và tăng 0,2% 
về trị giá so với năm 2023; Trong đó, nhập 
khẩu từ hầu hết các nguồn cung chính như 
Thái Lan, In-đô-nê-xi-a, Trung Quốc, Nhật 

Bản, Ấn Độ đều tăng mạnh.

Nhập khẩu chiết xuất và các chế phẩm 
từ chiết xuất tinh chất của chè từ Việt Nam 
vào thị trường Đài Loan hiện chỉ chiếm tỷ 
trọng nhỏ (dưới 1%), đạt 12 tấn, với trị giá 142 
nghìn USD trong năm 2024, tăng 39,9% về 
lượng và tăng 21,4% về trị giá so với năm 2023.

Nguồn cung chè cho thị trường Đài Loan trong năm 2024

Mặt 
hàng

Thị trường

Năm 2024 So với năm 2023 (%)
Lượng

(tấn)

Trị giá

(nghìn USD)

Giá TB 
(USD/tấn)

Lượng Trị giá Giá TB

Tổng 29.568 93.724 3.170 -1,2 -2,4 -1,3

Chè đen

Tổng 18.700 48.642 2.601 -4,1 -3,4 0,7
Việt Nam 7.967 12.471 1.565 0,9 0,9 -0,04
Xri Lan-ca 4.181 18.987 4.541 -4,5 -0,6 4,1
Ấn Độ 2.627 5.789 2.204 -8,0 -15,8 -8,5
In-đô-nê-xi-a 1.357 2.426 1.788 -14,6 -27,1 -14,6
Kê-ni-a 1.123 3.713 3.307 21,2 37,2 13,2
Trung Quốc 1.056 2.716 2.571 -26,8 -14,5 16,7
Thái Lan 72 250 3.472 10,8 22,0 10,1
Pa-pua Niu Ghi-nê 66 103 1.561 - - -
Ba Lan 56 912 16.255 -0,3 -11,0 -10,8

Chè xanh

Tổng 9.026 29.615 3.281 2,1 -2,2 -4,1
Việt Nam 6.908 12.844 1.859 4,1 1,9 -2,1
Nhật Bản 1.684 15.501 9.203 -2,2 -4,4 -2,3
In-đô-nê-xi-a 336 639 1.902 -0,1 1,4 1,5
Xri Lan-ca 90 524 5.821 -31,9 -24,2 11,3

Chiết 
xuất và 
các chế 
phẩm 

từ chiết 
xuất tinh 
chất của 

chè

Tổng 1.842 15.467 8.396 16,3 0,2 -13,8
Thái Lan 406 829 2.042 22,7 21,4 -1,1
In-đô-nê-xi-a 350 1.281 3.661 33,6 44,6 8,2
Trung Quốc 251 3.348 13.322 20,1 11,6 -7,1
Nhật Bản 222 2.242 10.106 32,5 26,7 -4,4
Ấn Độ 168 1.715 10.181 1,1 6,6 5,4
Chi-lê 82 758 9.247 -11,4 -9,1 2,5
Hàn Quốc 79 328 4.164 46,3 32,8 -9,2
Việt Nam 12 142 11.533 39,9 21,4 -13,2

Nguồn: Cơ quan Hải quan Đài Loan
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Nguồn cung cá tuyết thắt chặt, giá tiếp tục tăng.

Theo Rabobank, nguồn cung tôm toàn cầu năm 2025 sẽ phục hồi, mặc dù giá tôm ở 
nhiều nơi trên thế giới đang ở mức thấp kỷ lục.

Tháng 01/2025, xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Đức tăng 15,7% về 
lượng và tăng 18% về trị giá so với tháng 01/2024.

Năm 2024, Đức giảm nhập khẩu thủy sản từ nhiều thị trường ngoại khối EU, nhưng 
tăng nhập khẩu thủy sản từ Việt Nam. Thị phần thủy sản của Việt Nam trong tổng nhập 
khẩu vào thị trường Đức tăng. 

THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

- Thị trường cá tuyết: Cá thịt trắng là một 
trong những mặt hàng thủy sản được ưa 
thích nhất trên thế giới. Các sản phẩm từ cá 
tuyết cod, cá minh thái Alaska, cá haddock, 
cá rô phi, cá tra... ngày càng được người tiêu 
dùng trên khắp thế giới ưa chuộng, do hương 
vị thơm ngon, giàu dinh dưỡng và mức giá phù 
hợp với nhiều đối tượng khách hàng.

Cá tuyết được coi là “vua” của các loại 
cá thịt trắng nhờ giá trị thương hiệu cao, 
chất lượng thịt tốt và giá trị dinh dưỡng dồi 

dào. Tại Hoa Kỳ, cá tuyết là loại cá thịt trắng 
được tiêu thụ nhiều nhất, đặc biệt là phile 
cá tuyết đông lạnh với mã HS 030471. 

Trong năm 2024, thị trường cá tuyết phải 
đối mặt với tình trạng nguồn cung bị thắt 
chặt nghiêm trọng, một phần do các hạn 
ngạch đánh bắt bị giảm mạnh ở các khu 
vực đánh bắt chính như Biển Barents. Theo 
thông tin mới nhất, tổng sản lượng cá tuyết 
được phép đánh bắt ở Biển Barents trong 
năm 2025 sẽ giảm 25%, chỉ còn 340.000 
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tấn, thấp hơn đáng kể so với mức khuyến 
nghị giảm 31% từ các nhà khoa học. Điều 
này làm gia tăng lo ngại về khả năng tiếp 
cận nguyên liệu trong những năm tới.

Đặc biệt, đội tàu đánh cá bằng lưới kéo, 
vốn là nguồn cung chính cho cá tuyết đông 
lạnh H&G (bỏ đầu, bỏ ruột), dự kiến sẽ giảm 
32%, gây thêm áp lực lên nguồn cung. Hạn 
ngạch cá tuyết chấm đen cũng bị cắt giảm, 
với mức cho phép đánh bắt giảm xuống chỉ 
còn 130.000 tấn trong năm 2024, trong đó 
Na Uy chiếm 65.468 tấn. Tình trạng giảm 
sản lượng không chỉ do hạn ngạch mà còn 
bởi yếu tố hậu cần. Các cuộc đình công tại 
cảng và sự thiếu hụt nguồn cung nguyên 
liệu thô đã làm chậm quá trình giao nhận, 
ảnh hưởng đến việc cung cấp và giá cả trên 
toàn cầu.

Với tình hình nguồn cung khan hiếm, 
giá cá tuyết từ Na Uy và Nga đã tăng mạnh 
trong những tháng cuối năm 2024. Cụ thể, 
giá cá tuyết đông lạnh H&G loại 1-2 kg của 
Na Uy đã lên tới khoảng 7.300-7.400 USD/
tấn khi giao đến Trung Quốc (CFR). Mức 
giá đối với cá tuyết Đại Tây Dương H&G của 
Nga dao động trong khoảng 6.000-6.200 
USD/tấn, CFR Trung Quốc.

Sự tăng giá của cá tuyết chấm đen cũng 
rất đáng chú ý, với mức giá lên tới 4.900 - 
5.000 USD/tấn đối với các sản phẩm từ Na 
Uy. Giá cá tuyết chấm đen từ Nga và Na Uy 
gần như tương đương do lệnh cấm nhập 
khẩu từ Nga của Hoa Kỳ không áp dụng với 
cá tuyết chấm đen, khiến cá của Nga có thể 
được chế biến tại Trung Quốc và sau đó 
xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

Trong khi đó, giá cá tuyết Đại Tây Dương 
của Na Uy cao hơn so với cá tuyết Đại Tây 
Dương của Nga khoảng 1.300 USD/tấn, 
mức tăng giá đã vượt qua mức kỷ lục trước 
đó. Giá cá tuyết chấm đen H&G của Nga đã 
tăng 140% so với năm 2023, trong khi của 
Na Uy tăng 120%. Đây là mức tăng mạnh 

mẽ và phản ánh sự căng thẳng trong nguồn 
cung.

Thị trường cá tuyết dự báo sẽ tiếp tục 
có diễn biến phức tạp trong thời gian tới. 
Với việc hạn ngạch đánh bắt giảm và tình 
trạng thiếu hụt nguyên liệu thô tiếp diễn, giá 
cá tuyết có thể sẽ tiếp tục tăng. Dự báo, giá 
cá tuyết đông lạnh H&G từ Na Uy và Nga có 
thể sẽ duy trì ở mức cao, đặc biệt là khi sản 
lượng từ Biển Barents giảm mạnh.

Vấn đề hậu cần, bao gồm đình công tại 
các cảng và sự gia tăng chi phí vận chuyển, 
cũng sẽ càng tăng thêm tình trạng thiếu hụt 
và đẩy giá lên cao. Bên cạnh đó, việc Hoa 
Kỳ tiếp tục duy trì lệnh cấm đối với cá tuyết 
từ Nga cũng có thể tạo ra những biến động 
lớn đối với giá cả.

- Thị trường tôm: Theo nhà phân tích 
Gorjan Nikolic của Rabobank, nguồn cung 
tôm toàn cầu sẽ phục hồi vào năm 2025, 
mặc dù giá tôm ở nhiều nơi trên thế giới 
hiện đang ở mức thấp kỷ lục. 

Theo Rabobank, Ê-cu-a-đo vẫn là quốc 
gia sản xuất tôm lớn nhất thế giới, với mức 
tăng trưởng dự báo đạt 3% vào năm 2025. 
Ngành nuôi tôm của Mê-hi-cô đã phục 
hồi mạnh mẽ từ sau cuộc suy thoái năm 
2013, sản lượng vượt 200.000 tấn vào năm 
2023. Sản lượng tôm tăng trưởng 1% vào 
năm 2024 và dự kiến 4% vào năm 2025 tại  
Mê-hi-cô cho thấy sự ổn định dù giá tôm 
thấp. Mê-hi-cô cũng có thị trường nội địa 
mạnh mẽ và khả năng gia tăng xuất khẩu 
sang Hoa Kỳ. Mặc dù quy mô nhỏ hơn, 
ngành tôm của Bra-xin đã tăng trưởng đáng 
kể kể từ năm 2017, với mức tăng 20% vào 
năm 2023 và 10% vào năm 2024. Sản lượng 
tôm ở Bra-xin dự kiến sẽ vượt 160.000 tấn 
vào năm 2025.

Tại Ấn Độ, giá thấp đã khiến một số 
nông dân chuyển từ nuôi tôm chân trắng 
sang tôm sú. Rabobank dự đoán sản lượng 
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tôm Ấn Độ năm 2025 sẽ tăng 2% so với 
năm 2024.

Trong khi đó, diện tích nuôi tôm nước 
lợ của Việt Nam dự kiến sẽ đạt 750.000 ha, 
tăng 1,8% so với năm 2024, với sản lượng 
đạt 1,29 triệu tấn, tăng 2% so với năm trước.

Ở In-đô-nê-xi-a, sản lượng tôm ước tính 
đạt 450.000 tấn vào năm 2024, giảm 2% so 
với năm 2023, nhưng sẽ tăng 3% vào năm 

2025. In-đô-nê-xi-a phải đối mặt với sự cạnh 
tranh mạnh mẽ từ Ê-cu-a-đo và Ấn Độ, cùng 
với giá thấp, vì vậy mức giảm 2% trong năm 
2024 vẫn có thể xem là khá lạc quan.

Sản lượng tôm của Thái Lan gần như 
không thay đổi, dự kiến giảm 1% vào năm 
2024 và tăng 2% vào năm 2025, với tổng 
sản lượng tôm chân trắng và tôm sú đạt 
400.000 tấn trong năm 2025.

GIÁ THỦY SẢN NGUYÊN LIỆU TRONG NƯỚC

* Trong những ngày giữa tháng 02/2025, 
giá cá tra nguyên liệu tại Đồng bằng sông 
Cửu Long tăng so với những ngày giữa 
tháng 01/2025, dao động ở mức 30.000 – 
33.000 đồng/kg. Giá cá tra nguyên liệu tại 

An Giang cỡ 0,85 - 1,1 kg/con dao động từ 
32.000 – 33.000 đồng/kg; đối với cỡ cá tra 
> 1,2 kg/con dao động từ 30.000 – 31.000 
đồng/kg.

Giá nguyên liệu cá tra tại An Giang từ đầu năm 2024 đến nay (ĐVT: đồng/kg)

Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

* Giá nguyên liệu tôm tại một số tỉnh như sau:

+ Tại Phú Yên, trong những ngày giữa 
tháng 02/2025 giá nguyên liệu tôm sú 
đều ổn định so với những ngày giữa tháng 
01/2025, đối với cỡ 50 con/kg ở mức 

220.000 đồng/kg; cỡ 40 con/kg ở mức 
250.000 đồng/kg; cỡ 30 con/kg ở mức 
300.000 đồng/kg. Giá nguyên liệu tôm thẻ 
cỡ 100 con/kg cũng ổn định so với những 
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ngày giữa tháng 01/2025, đạt mức 120.000 
đồng/kg.

+ Tại Quảng Bình, trong những ngày 
giữa tháng 02/2025 giá nguyên liệu tôm 
đất, tôm bộp, tôm sú, tôm hùm, tôm thẻ 
đều ổn định so với những ngày giữa tháng 
01/2025. Giá tôm đất cỡ 40 - 50 con/
kg ở mức 420.000 đồng/kg, tôm bộp cỡ 
45 - 50 con/kg ở mức 480.000 đồng/kg, 
tôm sú cỡ 20 - 30 con/kg ở mức 480.000 
đồng/kg, tôm hùm cỡ 3 - 5 con/kg ở mức 

1.250.000 đồng/kg, tôm thẻ cỡ 30 - 40 
con/kg ở mức 270.000 đồng/kg.

+ Tại Cà Mau, trong những ngày giữa 
tháng 02/2025 giá nguyên liệu tôm sú cỡ 
20 con/kg ổn định ở mức 285.000 đồng/
kg, trong khi cỡ 30 con/kg tăng 5.000 
đồng/kg so với những ngày giữa tháng 
01/2025.

Giá nguyên liệu tôm thẻ cỡ 20 con/kg 
đạt 265.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg 
so với những ngày giữa tháng 01/2025.

Giá nguyên liệu tôm tại Cà Mau từ đầu năm 2024 đến nay  
(ĐVT: đồng/kg)
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Nguồn: Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại tổng hợp

* Giá nguyên liệu mực, cá thu, cá ngừ tại Đà Nẵng: 

Trong những ngày giữa tháng 02/2025, 
giá nguyên liệu mực ống Loại 1 (>20cm) 
đạt 250.000 đồng/kg, tăng 30.000 đồng/
kg; giá mực ống loại 2 (<20cm) ở mức 
220.000 đồng/kg, tăng 40.000 đồng/kg so 
với những ngày giữa tháng 01/2025.

Giá nguyên liệu cá thu Loại 1 và Loại 2 
đều ổn định so với những ngày giữa tháng 

01/2025, đạt lần lượt 200.000 đồng/kg và 
170.000 đồng/kg.

Giá nguyên liệu cá ngừ Loại 1 đạt 
80.000 đồng/kg, tăng 10.000 đồng/kg so 
với những ngày giữa tháng 01/2025; Giá cá 
ngừ Loại 2 ở mức 50.000 đồng/kg, ổn định 
so với những ngày giữa tháng 01/2025.
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TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA VIỆT NAM 

Theo thống kê từ số liệu của Tổng cục 
Hải quan, tháng 01/2025, xuất khẩu thủy 
sản của Việt Nam sang thị trường Đức đạt 
3,1 nghìn tấn, trị giá 16,5 triệu USD, tăng 
15,7% về lượng và tăng 18% về trị giá so với 
tháng 01/2024.

Trong đó, các mặt hàng xuất khẩu 
tăng trưởng góp vào tổng xuất khẩu tháng 
01/2025 như: Tôm đông lạnh tăng 9,5% về 

lượng và tăng 10,3% về trị giá; Cá tra đông 
lạnh tăng 36,2% về lượng và tăng 56,6% về 
trị giá; Cá ngừ đông lạnh tăng 26% về lượng 
và tăng 2,6% về trị giá; Cá thu đông lạnh 
tăng 30,2% về lượng và tăng 60,5% về trị giá 
so với tháng 01/2024.

Trong EU, Đức là thị trường xuất khẩu 
thủy sản lớn nhất của Việt Nam.

Cơ cấu mặt hàng xuất khẩu thủy sản của Việt Nam sang thị trường Đức 

(Tỷ trọng % tính theo trị giá)

Tháng 01/2025 Tháng 01/2024

Nguồn: Thống kê sơ bộ từ số liệu của Tổng cục Hải quan 

Thị trường Đức có mức tiêu thụ thủy sản 
bình quân tính theo người khá cao, khoảng 
16 kg/người/năm. Hàng năm, thị trường 
Đức nhập khẩu trên 90% tổng thủy sản tiêu 
dùng. Các thị trường cung cấp thủy sản 
chính cho Đức là châu Á, châu Phi, Nam 
Hoa Kỳ và khu vực Caribê… 

Hiện nay, những mặt hàng thủy sản có 
nguồn gốc từ các khu vực nhiệt đới như 

thủy sản Việt Nam đang ngày càng được 
người tiêu dùng Đức ưa chuộng. Người tiêu 
dùng thủy sản của Đức cũng ngày một cởi 
mở hơn trong việc sử dụng các sản phẩm 
châu Á nói chung và từ Việt Nam nói riêng. 
Người  tiêu dùng thủy sản Đức sẵn sàng 
sử dụng các sản phẩm nhập khẩu từ các 
quốc gia đang phát triển nếu sản phẩm đó 
có xuất xứ rõ ràng, có chất lượng tốt và giá 
cả cạnh tranh.
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DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU THỦY SẢN CỦA ĐỨC NĂM 
2024 VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê châu 
Âu, nhập khẩu hàng thủy sản (mã HS 03, 
1604, 1605) vào thị trường Đức trong năm 
2024 từ các thị trường ngoại khối EU đạt 
291,07 nghìn tấn, trị giá 1,47 tỷ EUR (tương 
đương 1,53 tỷ USD), giảm 11,4% về lượng 
và giảm 12% về trị giá so với năm 2023.

Trong đó, các thị trường lớn cung cấp 
thủy sản cho Đức gồm: Trung Quốc chiếm 
19,85% về lượng và chiếm 13,98% về trị 
giá; Na Uy chiếm 5,70% về lượng và chiếm 
10,35% về trị giá; Hoa Kỳ chiếm 13,07% về 

lượng và chiếm 10,04% về trị giá; Việt Nam 
chiếm 8,46% về lượng và chiếm 9,6% về trị 
giá; Nga chiếm 12,18% về  lượng và chiếm 
7,49% về trị giá; Ê-cu-a-đo chiếm 6,48% về  
lượng và chiếm 6,03% về trị giá trong tổng 
nhập khẩu thủy sản của Đức năm 2024.

Năm 2024, Đức giảm nhập khẩu thủy 
sản từ nhiều thị trường như: Trung Quốc, 
Nga, Pa-pua Niu Ghi-nê, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ… 
Trong khi đó, Đức tăng nhập khẩu thủy sản 
từ Việt Nam với mức tăng 7% về lượng và 
tăng 1,3% về trị giá so với năm 2023. 

Thị trường cung cấp thủy sản cho Đức năm 2024 

Thị trường Năm 2024  So với năm 
2023 (%)

Tỷ trọng (%)
Năm 2024 Năm 2023

Lượng 
(tấn)

Trị giá 
(Nghìn 
EUR)

Trị giá 
(Nghìn 
USD)

Lượng Trị 
giá

Lượng Trị 
giá

Lượng Trị 
giá

Ngoại khối EU 291.079 1.470.730 1.539.016 -11,4 -12,0 100 100 100 100
Trung Quốc 57.790 205.566 215.110 -49,1 -53,2 19,85 13,98 34,57 26,31
Na Uy 16.589 152.261 159.330 8,8 9,7 5,70 10,35 4,64 8,31
Hoa Kỳ 38.035 147.709 154.567 81,8 37,3 13,07 10,04 6,37 6,44
Việt Nam 24.612 141.166 147.720 7,0 1,3 8,46 9,60 7,00 8,34
Nga 35.451 110.189 115.305 -3,4 -21,0 12,18 7,49 11,17 8,35
Ê-cu-a-đo 18.852 88.633 92.748 70,6 60,9 6,48 6,03 3,36 3,30
Băng Đảo 13.904 79.050 82.720 10,7 2,6 4,78 5,37 3,82 4,61
Pa-pua Niu 
Ghi-nê

12.670 59.409 62.167 -9,5 -8,4 4,35 4,04 4,26 3,88

Phi-líp-pin 10.307 47.622 49.833 10,3 10,1 3,54 3,24 2,84 2,59
Ấn Độ 6.564 46.182 48.327 -0,3 -6,9 2,26 3,14 2,00 2,97
Thổ Nhĩ Kỳ 5.954 38.247 40.023 -17,9 -17,0 2,05 2,60 2,21 2,76
Xri Lan-ca 1.735 29.888 31.276 7,4 8,2 0,60 2,03 0,49 1,65
Băng-la-đét 2.794 27.443 28.717 11,0 13,4 0,96 1,87 0,77 1,45
In-đô-nê-xi-a 2.912 26.008 27.215 42,0 25,4 1,00 1,77 0,62 1,24
Quần đảo Phê-rô 4.986 25.211 26.381 93,6 344,1 1,71 1,71 0,78 0,34
Ma-rốc 3.875 21.825 22.838 -47,1 -44,2 1,33 1,48 2,23 2,34
Thị trường 
khác

34.049 224.323 234.738 -19,4 -11,3 11,70 15,25 12,86 15,14

Nguồn: Tính toán từ số liệu của Cơ quan Thống kê châu Âu
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Xuất khẩu đồ nội thất, thủ công mỹ nghệ của In-đô-nê-xi-a đạt 2,22 tỷ USD trong 11 
tháng năm 2024, tăng 15,09% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngành công nghiệp đồ nội thất Ba Lan đang phải đối mặt với tình trạng sản xuất 
giảm và chi phí tăng cao.

Xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam tháng 1/2025 giảm 9,7% so với tháng 
12/2024 và giảm 3,7% so với tháng 01/2024 do kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán diễn ra vào tuần 
cuối tháng 01/2025.

Thị phần đồ nội thất bằng gỗ của Việt Nam trong tổng trị giá nhập khẩu của EU từ 
các thị trường ngoài khối giảm.

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

THỊ TRƯỜNG GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ THẾ GIỚI

In-đô-nê-xi-a: Dẫn nguồn Tân Hoa Xã, 
theo Bộ trưởng Thương mại In-đô-nê-xi-a, 
trị giá xuất khẩu đồ nội thất và thủ công mỹ 
nghệ của In-đô-nê-xi-a trong 11 tháng năm 
2024 đạt 2,22 tỷ USD, tăng 15,09% so với 
cùng kỳ năm 2023, nhờ nhu cầu toàn cầu 
tăng. In-đô-nê-xi-a là nguồn cung đồ nội 
thất đứng thứ 19 trên thị trường toàn cầu. 
Các sản phẩm nội thất của In-đô-nê-xi-a 
xuất khẩu chủ yếu tới các thị trường chính 
như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hà Lan, Đức và Bỉ. 

Bộ trưởng Thương mại In-đô-nê-xi-a bày tỏ 
sự lạc quan rằng đồ nội thất của In-đô-nê-xi-a 
sẽ tiếp tục tăng trưởng và góp phần vào 
mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu chung của 
In-đô-nê-xi-a là 7,1% trong năm 2024.

Ba Lan: Dẫn nguồn interiordaily.com, 
ngành công nghiệp đồ nội thất Ba Lan tiếp 
tục đối mặt với tình trạng sản xuất suy giảm. 
Theo dữ liệu từ Văn phòng Thống kê Trung 
ương Ba Lan, trị giá bán ra của ngành công 
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nghiệp đồ nội thất đạt 64 tỷ PLN (tương 
đương 16,1 tỷ USD) vào năm 2024, giảm 4% 
so với năm 2023.

Xuất khẩu, vốn là động lực thúc đẩy 
truyền thống của ngành, tuy nhiên giảm 6% 
trong năm 2024, trong khi nhập khẩu tăng 
hơn 10%. Ngoài ra, lợi nhuận bán hàng giảm 
xuống còn 5,2% và việc làm trong ngành 
giảm hơn 13%.

Chi phí tăng vẫn là thách thức lớn đối 
với các nhà sản xuất đồ nội thất Ba Lan. 
Giá điện ở Ba Lan được báo cáo là cao hơn 
4-5 lần so với ở châu Á, tác động đáng kể 
đến chi phí sản xuất. Ngành công nghiệp 

này cũng phải đối mặt với tình trạng hạn 
chế tiếp cận gỗ, với việc Bộ Khí hậu và Môi 
trường hạn chế nguồn cung, dự kiến ​​sẽ 
giảm 2-3% vào năm 2025, có khả năng đẩy 
giá lên cao hơn nữa.

Niềm tin tiêu dùng của người tiêu dùng 
giảm ở châu Âu tiếp tục ảnh hưởng đến 
doanh số bán đồ nội thất, với giá cả năm 
2024 thấp hơn năm 2023. Các nhà phân 
tích cho rằng để duy trì khả năng cạnh 
tranh, các công ty phải khai thác các thị 
trường xuất khẩu mới, đầu tư vào bán hàng 
trực tuyến và tập trung vào đổi mới công 
nghệ và thiết kế. 

TÌNH HÌNH XUẤT KHẨU GỖ VÀ SẢN PHẨM GỖ

Theo số liệu thống kê từ Tổng cục Hải 
quan, trị giá xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 
của Việt Nam trong tháng 01/2025 đạt 1,42 
tỷ USD, giảm 9,7% so với tháng 12/2024 và 
giảm 3,7% so với tháng 01/2024; trong đó 
trị giá xuất khẩu sản phẩm gỗ đạt 981,3 

triệu USD, giảm 11,1% so với tháng 12/2024 
và giảm 5,3% so với tháng 01/2024. Trị giá 
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ giảm là do 
hoạt động xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ 
bị gián đoạn do kỳ nghỉ lễ Tết Nguyên đán 
diễn ra vào tuần cuối tháng 01/2025.

Tình hình xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam theo tháng  
năm 2024 - 2025 (ĐVT: triệu USD)

Nguồn: Tổng cục Hải quan 

Kim ngạch xuất khẩu gỗ và sản phẩm 
gỗ trong tháng 01/2025 tới một số thị 
trường chính giảm như: Hoa Kỳ đạt 780 
triệu USD, giảm 4,8% so với tháng 01/2024; 
tiếp theo là thị trường Trung Quốc đạt 139,1 

triệu USD, giảm 17,5%; Úc đạt 12,4 triệu 
USD, giảm 21,5%... Trong khi đó, kim ngạch 
xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tới một số thị 
trường khác lại có xu hướng tăng như Nhật 
Bản đạt 166,3 triệu USD, tăng 2,8% so với 
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tháng 01/2024; tiếp theo là thị trường Ấn 
Độ đạt 32,7 triệu USD, tăng 81,6%; Ca-na-đa 

đạt 27,3 triệu USD, tăng 5,6%...

Thị trường xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ tháng tháng 01/2025

Thị trường
Tháng 

01/2025 
(nghìn USD)

So với tháng 
12/2024 (%)

So với 
tháng 

01/2024 (%)

Tỷ trọng (%)
Tháng 

01/2025
Tháng 

01/2024
Tổng 1.418.848 -9,7 -3,7 100,0 100,0
Hoa Kỳ 780.382 -12,1 -4,8 55,0 55,6
Nhật Bản 166.293 -8,1 2,8 11,7 11,0
Trung Quốc 139.100 1,6 -17,5 9,8 11,4
Hàn Quốc 73.665 -13,1 5,1 5,2 4,8
Ấn Độ 32.651 -14,5 81,6 2,3 1,2
Ca-na-đa 27.270 11,2 5,6 1,9 1,8
Anh 25.587 10,8 18,3 1,8 1,5
Úc 12.402 -12,6 -21,5 0,9 1,1
Pháp 12.177 -21,8 -13,3 0,9 1,0
Ma-lai-xi-a 10.571 -27,3 -20,7 0,7 0,9
Thị trường khác 138.750 -8,4 -4,7 9,8 9,9

Nguồn: Tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan

DUNG LƯỢNG THỊ TRƯỜNG NHẬP KHẨU ĐỒ NỘI THẤT BẰNG GỖ CỦA 
EU TỪ CÁC THỊ TRƯỜNG NGOÀI KHỐI VÀ THỊ PHẦN CỦA VIỆT NAM

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê 
châu Âu (Eurostat), trong tháng 11/2024 
nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ của EU từ 
các thị trường ngoài khối đạt 555,4 triệu Eur 
(tương đương 583,2 triệu USD), tăng 21,6% 

so với tháng 11/2023. Tính chung 11 tháng 
năm 2024, nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ 
của EU từ các thị trường ngoài khối đạt 5,6 
tỷ Eur (tương đương 5,9 tỷ USD), tăng 16,8% 
so với cùng kỳ năm 2023.

EU nhập khẩu đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường  ngoài khối qua các tháng năm 
2023 – 2024 (ĐVT: Triệu Eur)

Nguồn: Eurostat
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Về thị trường: Trung Quốc là thị trường 
ngoài khối cung cấp đồ nội thất bằng gỗ lớn 
nhất cho EU trong 11 tháng năm 2024, trị 
giá nhập khẩu từ Trung Quốc chiếm 49,5% 
tổng trị giá nhập khẩu của EU từ các thị 
trường ngoài khối, đạt 2,77 tỷ Eur (tương 
đương 2,9 tỷ USD), tăng 37,5% so với cùng 
kỳ năm 2023. Tiếp theo là thị trường Thổ 
Nhĩ Kỳ đạt 486,5 triệu Eur (tương đương 
510,8 triệu USD), tăng 2,8%; Việt Nam đạt 
410,3 triệu Eur (tương đương 430,8 triệu 
USD), tăng 7,7%...

Mặc dù là thị trường cung cấp đồ nội 

thất bằng gỗ ngoài khối lớn thứ 3 cho EU 
, nhưng trị giá nhập khẩu từ Việt Nam chỉ 
chiếm tỷ trọng thấp, vì vậy cơ hội để mở 
rộng thị phần vẫn còn nhiều. Để đẩy mạnh 
xuất khẩu sang EU, các doanh nghiệp Việt 
Nam phải tuân thủ các quy định về nguồn 
gốc gỗ hợp pháp, nâng cao chất lượng 
sản phẩm, chuyển đổi số và xanh, cùng 
với công tác xúc tiến thương mại hiệu quả. 
Doanh nghiệp cần chủ động thích ứng với 
các yêu cầu ngày càng cao của thị trường 
quốc tế để tận dụng tối đa cơ hội từ Hiệp 
định EVFTA.

Thị trường ngoài khối cung cấp đồ nội thất bằng gỗ cho EU trong 11 tháng năm 2024

Thị trường
11 tháng năm 2024

So với cùng kỳ 
năm 2023 (%)

Tỷ trọng (%)

Nghìn Eur Nghìn USD Nghìn Eur
11 tháng 

năm 2024
11 tháng 

năm 2023
Tổng 5.606.493 5.886.818 16,8 100,0 100,0
Trung Quốc 2.774.162 2.912.870 37,5 49,5 42,0
Thổ Nhĩ Kỳ 486.479 510.803 2,8 8,7 9,9
Việt Nam 410.272 430.786 7,7 7,3 7,9
U-crai-na 312.687 328.321 18,1 5,6 5,5
In-đô-nê-xi-a 270.059 283.562 -7,1 4,8 6,1
Ấn Độ 225.010 236.260 14,3 4,0 4,1
Bô-xni-a và Héc-xê-
gô-vi-na 

219.439 230.411 -10,6 3,9 5,1

Xéc-bi-a 207.428 217.800 8,8 3,7 4,0
Anh 191.790 201.380 -7,7 3,4 4,3
Thụy Sỹ 88.522 92.948 -6,0 1,6 2,0
Thị trường khác 420.646 441.678 -3,8 7,5 9,1

Nguồn: Eurostat - Tỷ giá 1 Eur = 1,05 USD

Về mặt hàng: EU tăng nhập khẩu hầu hết 
các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ từ các 
thị trường ngoài khối trong 11 tháng năm 
2024. Dẫn đầu về trị giá nhập khẩu là đồ 
nội thất phòng khách và phòng ăn đạt 2,47 
tỷ Eur (tuơng đương 2,6 tỷ USD), tăng 16,7% 
so với cùng kỳ năm 2023; Tiếp theo là ghế 
khung gỗ đạt 1,9 tỷ Eur (tương đuong 1,94 

tỷ USD), tăng 14,4%; Đồ nội thất phòng ngủ 
đạt 974,5 triệu Eur (tương đương tỷ USD), 
tăng 23,2%... 

Các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ EU 
nhập khẩu từ Việt Nam đều chiếm tỷ trọng 
thấp, vì vậy vẫn còn nhiều dư địa để mở 
rộng thị phần tại thị trường này.
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EU nhập khẩu các mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ từ các thị trường ngoài khối  
trong 11 tháng năm 2024

Thị trường
11 tháng năm 2024

So với 
cùng kỳ 

năm 2023 
(%)

Tỷ trọng  nhập khẩu từ Việt 
Nam (%)

Nghìn 
Eur

Nghìn USD
11 tháng 

năm 2024
11 tháng 

năm 2023
Tổng 5.606.493 5.886.818 16,8 7,3 7,9
Đồ nội thất phòng 
khách và phòng ăn (HS 
940360)

2.476.108 2.599.914 16,7 6,8 7,5

Ghế khung gỗ  
(HS 940161 + 940169)

1.846.610 1.938.941 14,4 10,1 11,0

Đồ nội thất phòng ngủ  
(HS 940350)

974.541 1.023.268 23,2 5,3 5,3

Đồ nội thất văn phòng  
(HS 940330)

167.614 175.995 19,9 1,8 1,8

Đồ nội thất nhà bếp  
(HS 940340)

141.620 148.701 6,0 1,0 0,7

Nguồn: Eurostat- Tỷ giá 1 Eur = 1,05 USD
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TIN CHÍNH SÁCH/CHUYÊN ĐỀ

EU CẢNH BÁO MỘT SỐ SẢN PHẨM XUẤT KHẨU 
CỦA VIỆT NAM

Văn phòng SPS Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã gửi công văn 
thông báo về cảnh báo của Liên minh Châu Âu (EU). 

Theo Văn phòng SPS Việt Nam, thời gian gần đây, cơ quan này đã nhận được cảnh 
báo từ Hệ thống an toàn thực phẩm và thức ăn chăn nuôi của EU đối với các thực phẩm 
xuất khẩu của Việt Nam do vi phạm các quy định của EU dẫn đến bị EU thu hồi sản phẩm. 
Nguyên nhân là do doanh nghiệp chưa đăng ký lưu hành các sản phẩm có chứa thành 
phần từ thực phẩm mới tại thị trường EU.

Theo đó, thực phẩm mới là bất kỳ loại thực phẩm nào không được sử dụng để tiêu thụ 
cho con người ở mức độ đáng kể trong EU trước ngày 15-5-1997. Điều này thể hiện chi 
tiết tại Quy định (EU) 2015/2283; Danh sách thực phẩm mới được cấp phép tại Quy định 
(EU) 2018/1023.

Một nguyên nhân khác là do doanh nghiệp khai báo các nguyên liệu trong sản phẩm 
không đúng với hồ sơ, đặc biệt là các nguyên liệu dễ gây dị ứng cho người tiêu dùng. Quy 
định Ghi nhãn thực phẩm có nguy cơ gây dị ứng được quy định tại Điều 21, Quy định (EU) 
1169/2011.

Ngoài ra, sản phẩm có chứa phụ gia thực phẩm trái phép hoặc vượt mức quy định 
cũng là một nguyên nhân dẫn đến cảnh báo của EU. Danh sách các chất phụ gia được 
phép sử dụng tìm hiểu tại Phụ lục II của Quy định (EC) 1333/2008.

Bên cạnh đó là do doanh nghiệp không khai báo hoặc thực hiện việc kiểm dịch thú y 
tại cửa khẩu đối với sản phẩm hỗn hợp.

Để không còn tình trạng này xảy ra, tránh rủi ro cho doanh nghiệp, Văn phòng SPS Việt 
Nam thông báo để các doanh nghiệp nghiên cứu kỹ quy định của thị trường trước khi xuất 
khẩu.

ĐÀI LOAN GIA HẠN LỆNH KIỂM TRA TỪNG LÔ ĐỐI 
VỚI SẦU RIÊNG TƯƠI NHẬP KHẨU TỪ VIỆT NAM

Cơ quan quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Đài Loan (TFDA) có công văn gửi các Hiệp 
hội doanh nghiệp xuất nhập khẩu thông báo về việc cơ quan này sẽ gia hạn lệnh tăng 
cường kiểm tra sầu riêng nhập khẩu từ Việt Nam. Theo thông báo của TFDA, để đảm bảo 
an toàn vệ sinh đối với sản phẩm nhập khẩu, theo quy định tại Khoản 1, Điều 10, Mục 4 
của “Quy định về kiểm tra nhập khẩu thực phẩm và các sản phẩm liên quan”, Đài Loan sẽ 



SỐ RA NGÀY 20/2/2025 | 37  

tiếp tục áp dụng biện pháp kiểm tra từng lô đối với sản phẩm mã hàng “0810.60.00.00.7 
– sầu riêng tươi” nhập khẩu từ Việt Nam đến 30/4/2025.

Trước đó, tại thông báo số 1132004255B ngày 07/8/2024, TFDA đã ban hành yêu cầu 
kiểm tra từng lô sầu riêng tươi nhập khẩu từ Việt Nam kể từ ngày 12/8/2024 đến ngày 
11/02/2025 do trong vòng 6 tháng gần nhất phát hiện 04 lô hàng nhập khẩu không đạt 
tiêu chuẩn.

Cũng theo thông tin do TFDA công bố trên cổng thông điện tử của Cơ quan này, năm 
2024, có tổng cộng 08 lô hàng sầu riêng tươi của Việt Nam xuất khẩu vào Đài Loan không 
đạt.

Thông báo của TFDA cũng cho biết, nếu trước khi biện pháp kiểm tra trên hết hiệu lực, 
sau khi đánh giá thấy cần thiết phải gia hạn thời gian kiểm soát, Đài Loan sẽ công bố trên 
cổng thông tin điện tử của cơ quan này mà không ra thông báo riêng.

TFDA thông tin thêm, theo quy định tại Điều 7 của “Luật quản lý an toàn vệ sinh thực 
phẩm”, doanh nghiệp thực phẩm phải thực hiện tự quản lý. Nếu thuộc đối tượng phải lập 
kế hoạch giám sát an toàn thực phẩm và thực hiện kiểm tra, doanh nghiệp phải tuân thủ 
quy định và lưu giữ hồ sơ liên quan để đảm bảo sản phẩm nhập khẩu phù hợp với quy 
định của Luật quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm của Đài Loan. Nếu phát hiện sản phẩm 
có nguy cơ gây hại đến vệ sinh và an toàn, doanh nghiệp phải chủ động ngừng bán, thu 
hồi sản phẩm và thông báo cho cơ quan quản lý địa phương.

Lưu ý: 
Thông tin sử dụng trong bản tin được thu thập từ những nguồn mà chúng tôi cho là 
đáng tin cậy. Thông tin trong bản tin chỉ mang tính tham khảo, các ước tính, dự báo 
có giá trị đến ngày ra báo cáo và có thể thay đổi bởi những biến động thị trường. 
Rất mong nhận được sự phản hồi, trao đổi thông tin và đóng góp ý kiến của độc giả để 
Bản tin ngày càng chất lượng hơn.


